
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 5.228.558.005    

1 01/09/2016 Học sinh Thanh Thảo nhận học bổng 1.000.000           
2  Học sinh Ngọc Thùy nhận học bổng 1.000.000           
3  Cô Phương ở Bình Dương cho tiền mặt 1.000.000           
4  Chú Trần Thế Hưng ở Bình Dương cho tiền mặt 10.000.000         
5  Cô Lanh, Cô Hằng cho tiền mặt 200.000              
6  Chú Tâm ở Sài Gòn cho tiền mặt 10.000.000         
7  Học sinh Mỹ Linh cho tiền mặt 1.000.000           
8  Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô tài khoản 801 200.000              
9  Cô Lê Hoàng Anh ở Hà Nội cho vô tài khoản 801 4.000.000           
10 02/09/2016 Bé Dương Dương ở Bến Cát cho tiền mặt 524.000              
11 05/09/2016 Các học sinh nhận học bổng của Trường THCS Lê Quý Đôn tiền mặt 6.000.000           
12  Các học sinh nhận học bổng của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tiền mặt 300.000              
13  Học sinh Sỹ nhận học bổng 1.000.000           
14  Học sinh Hạ nhận học bổng 2.000.000           
15  Học sinh Hà nhận tiền đậu Đại học 1.000.000           
16  Học sinh Hiền nhận tiền đậu Đại học 500.000              
17  Cô Lộc ở Sài Gòn cho tiền mặt 1.000.000           
18  Quỹ học bổng CHSDT cho vô tài khoản 801 5.000.000           
19  Một Ân Nhân cho vô tài khoản 801 2.000.000           
20 06/09/2016 Em Thắm cho tiền mặt 500.000              
21  Cô Duyên Anh cho vô tài khoản 801 6.000.000           
22 07/09/2016 Cô Thao Dang ở Cali cho tiền mặt 100 USD 2.240.000           
23  Cô, Chú TanYa ở Cali cho tiền mặt 100 USD 2.240.000           
24  Cô, Chú Nguyen Truong ở Cali cho tiền mặt 50 USD 1.120.000           
25  Cô, Chú Kim Truong ở Cali cho tiền mặt 300 USD + 20.000 VNĐ 6.740.000           
26  Cô, Chú Trinh Vu ở Cali cho tiền mặt 200 USD 4.480.000           
27  Cô, Chú Cathy Luong ở Cali cho tiền mặt 100 USD 2.240.000           
28  Cô, Chú Thai Nguyen ở Cali cho tiền mặt 100 USD 2.240.000           
29  Cô Hồ Thị Quân ở Cali cho tiền mặt 100 USD 2.240.000           
30  Cô, Chú Eric Nguyen ở Cali cho tiền mặt 100 USD 2.240.000           
31  Cô, Chú Nga Nguyen ở Cali cho tiền mặt 100 USD 2.240.000           
32  Cô, Chú Hung Tang ở Cali cho tiền mặt 100 USD 2.240.000           
33  Cô Nguyễn Thị Giàu ở Cali cho tiền mặt 100 USD 2.240.000           
34  Cô Thùy Chinh cho vô tài khoản 801 1.000.000           
35 10/09/2016 Gia đình em Thanh Tuấn cho tiền mặt 1.000.000           
36 11/09/2016 Cô Sương ở Bàu Bàng cho tiền mặt 200.000              
37  Câu lạc bộ Du ca Bàu Bàng cho tiền mặt 610.000              
38 12/09/2016 Ủy ban nhân dân Thị Xã Bến Cát và Phòng Lao Động TBXH Thị Xã Bến Cát cho tiền mặt 2.400.000           
39 14/09/2016 Nhóm bạn bè ở Bến Cát cho tiền mặt 1.700.000           
40  Gia đình Cô Thủy ở Thụy Sĩ cho tiền mặt 7.000.000           
41  Một cô giáo ở Bình Dương cho tiền mặt 4.000.000           
42  Cô Lý Phi Dung - Giám đốc Công ty TNHH Fronter Giai Phúc cho tiền mặt 4.000.000           
43  Sở Lao Động TBXH Tỉnh Bình Dương cho tiền mặt 2.200.000           
44 15/09/2016 Cô Hồ Thị Thúy An cho vô tài khoản 801 500.000              
45 16/09/2016 Học sinh Hạnh nhận học bổng 1.000.000           
46  Học sinh Hoa nhận học bổng 1.000.000           
47  Học sinh Thắm nhận học bổng 1.000.000           
48 17/09/2016 Tiệm vàng Bảo Hưng cho tiền mặt 10.000.000         
49  Gia đình em Tiến An cho tiền mặt 2.000.000           
50 18/09/2016 Cô Kim Cương cựu học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân cho tiền mặt 1.000.000           
51  Tập thể giáo viên và cựu học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân cho tiền mặt 21.600.000 VNĐ + 100 23.827.000         
52  Cô , Chú Ho Anh cho tiền mặt 500 USD 11.135.000         
53  Tập thể giáo dân trong giáo xứ Bùi Hưng ở Biên Hòa cho tiền mặt 7.000.000           
54 22/09/2016 Học sinh Hạnh nhận học bổng 1.100.000           
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55  Học sinh Lan nhận học bổng 1.100.000           
56 23/09/2016  Chú Thiện - Công ty Cổ phần Quốc Tế Phong Phú - Nhà máy may XK Phong Phú - Long An cho tiền m 10.000.000         
57  Gia đình em Đạt cho tiền mặt 1.500.000           
58 25/09/2016 Lãi suất 6 tháng của sổ tiết kiệm 1.500.000.000 tiền mặt 52.500.000         
59  Sinh viên Huyền Trâm nhận học bổng Lương Văn Can tiền mặt 15.000.000         
60  Cô Hà ở Thủ Đức cho tiền mặt 1.000.000           
61  Vợ chồng Cô, Chú Thịnh Lộc ở Sài Gòn cho tiền mặt 3.000.000           
62  Chú Bình - Đại học Kinh Tế K15 cho tiền mặt 60.000.000         
63  Một Cô cho tiền mặt 200.000              
64  Cô Tám ở Canada cho tiền mặt 200 CAD 3.340.800           
65  Cô Bình ở Mỹ cho tiền mặt 5.000.000           
66  Nhóm bạn chú Bình ở Sài Gòn cho tiền mặt 2.000.000           
67  Chú Què cho tiền mặt 2.000.000           
68  Cô Hằng cho tiền mặt 2.000.000           
69 27/09/2016 Gia đình em Anh Vũ cho tiền mặt 10.000.000         
70  Cô Hiền cho vô tài khoản 801 1.000.000           
71 28/09/2016 Chú Nguyễn Trí Thanh cho vô tài khoản 801 4.000.000           
72  Cô Út ở Thủ Đức cho tiền mặt 10.000.000         
73 29/09/2016 Cô, Chú ở Thụy Sĩ cho vô tài khoản 801 12.000.000         
74 30/09/2016 Công ty Lân Thành thanh toán lãi vay tháng 9 cho vô tài khoản 801 4.666.667           
75  Lãi không kì hạn của tài khoản 801 chuyển vô tài khoản 801 81.443                
76  Thầy Thuận cho tiền mặt 4.460.000           
77  Cô Thơ cho tiền mặt 13.892.500         
78  Thu tiền học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 33.505.500         
    

74 Tổng Trong kỳ 422.642.910       
Tổng Cuối kỳ 5.651.200.915    

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                     

-                     
-                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 9.985.981.646    

1 01/09/2016 Tiền chợ 120.000              
2  Mua 10 bao xi măng 800.000              
3  Mua 1 xe cát 280.000              
4  Mua 1 xe đá mi 400.000              
5  Mua 1 lốc nước ngọt 90.000                
6  Mua 1 khăn quàng cho học sinh Tú 5.000                  
7  Tiền xe cho học sinh Hlai đi tái khám ở Sài Gòn 130.000              
8  Mua 1 que hàn 45.000                
9  Mua 10 cây kẽm 20*20*1,4 PX 920.000              
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10  Mua 5 cây kẽm 13*26*1 VT 220.000              
11  Mua 3 cây kẽm 13*26*1,1 VT 147.000              
12  Mua 5 cây kẽm 20*20*1,4 PX 300.000              
13  Phí vận chuyển 100.000              
14  Mua 9 cái xô trắng 270.000              
15  Tiền xe vận chuyển vật liệu 50.000                
16  Mua 10 cái ca mũ 100.000              
17  Mua 10 bàn chải 80.000                
18  Mua 30 ly nhựa uống nước 90.000                
19  Mua 2 giá sủi 50.000                
20  Mua 1 thùng Pepsi 180.000              
21 02/09/2016 Tiền chợ 990.000              
22  Mua 4 viên đá cắt 32.000                
23  Mua 1 cuộn lưới vuông 2P 1.050.000           
24  Tiền xe vận chuyển hải sản 50.000                
25 03/09/2016 Tiền chợ 508.000              
26  Mua 1 bình ga 185.000              
27  Mua cám gà 58.000                
28  Sửa xe máy 400.000              
29 04/09/2016 Tiền chợ 445.000              
30  Đổ xăng xe máy 40.000                
31 05/09/2016 Tiền chợ 524.000              
32 06/09/2016 Tiền chợ 510.000              
33  Mua 10 cây kẽm 50*100*1,4 PX 2.600.000           
34  Mua 10 cây kẽm 30*30*1,7 PX 1.260.000           
35  Phí vận chuyển 100.000              
36  Mua 2 viên đá cắt 60.000                
37  Đổ xăng xe máy 40.000                
38 07/09/2016 Tiền chợ 529.000              
39  Mua khay, phân bón, hạt giống 3.060.000           
40  Đổ xăng xe hơi 500.000              
41  Mua 10 cuốn phiếu thu, 10 cuốn phiếu chi 190.000              
42  Mua 5 cuộn băng keo 2 mặt 10.000                
43  Tiền nhà cho sinh viên học đại học ở Thủ Đức 3.500.000           
44  Tiền ăn cho sinh viên học đại học ở Thủ Đức 2.500.000           
45  Phí chuyển tiền 20.000                
46  Phí vận chuyển hàng từ Thái Bình về Hướng Dương 1.160.000           
47  Mua 1 thùng nước suối 75.000                
48  Mua 20 cái khăn 360.000              
49 08/09/2016 Tiền chợ 462.000              
50 09/09/2016 Tiền chợ 698.000              
51  Mua 6 tấm ván sàn Thái Lan 3.120.000           
52  Đóng tiền cho 5 học sinh học ở Trung tâm GDTX Bến Cát 3.003.500           
53  Đóng tiền cho 13 học sinh học ở trường THCS Lê Quý Đôn 6.180.000           
54  Mua sách bài tập tiếng anh cho 3 học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu 101.000              
55  Mua 1 thùng Pepsi 180.000              
56 10/09/2016 Tiền chợ 531.000              
57  Mua 2 ống nối 42 14.000                
58  Mua 2 nối 34 10.000                
59  Mua 1 lắc co 42 20.000                
60  Mua 1 cuộn băng keo lụa 4.000                  
61  Mua 2 co 42 16.000                
62  Tiền xe đưa học trò đi chơi Trung Thu ở Sài Gòn 3.100.000           
63  Mua 3 thùng nước suối 225.000              
64 11/09/2016 Tiền chợ 789.000              
65  Tiêm ngừa chó dại 60.000                
66  Mua 4 túyp keo dán 20.000                
67  Mua đầu khoan 10.000                



68  Mua tắc kê 3.000                  
69  Mua 2 lắc co 42 40.000                
70  Mua 2 lắc co 34 30.000                
71  Mua 4 co 42 24.000                
72  Mua 4 nối 42 20.000                
73 12/09/2016 Tiền chợ 740.000              
74  Mua quần tây đi học cho học sinh Lực 200.000              
75  Mua bảo hiểm xe hơi 530.000              
76  Đóng phí đường bộ cho xe hơi 1.040.000           
77  Tiền thuê người lái xe đi xét 400.000              
78  Đổ xăng xe hơi 500.000              
79  Mua 1 bugi xe máy 50.000                
80 13/09/2016 Tiền chợ 525.000              
81  Mua 1 bình ga 185.000              
82  Tiền cho học sinh nam đi đá banh 260.000              
83  Đổ xăng xe máy 40.000                
84 14/09/2016 Tiền chợ 725.000              
85  Mua 50 cây kẽm 13*26*1,1 VT 2.600.000           
86  Mua 30 cây kẽm 20*20*1,4 PX 1.950.000           
87  Phí vận chuyển 100.000              
88  Mua Aziu 35.000                
89  Mua 1 viên đá mài Thái 13.000                
90  Mua 5 viên đá cắt 1T 30.000                
91  Mua 1 viên đá mài 7.000                  
92  Mua 1 viên đá nhám 1T 14.000                
93  Mua 2 viên đá nhám 1,5T 60.000                
94  Đóng tiền mua tài liệu cho học sinh Thanh 100.000              
95  Mua 5 cuộn băng keo lớn 55.000                
96  Mua 7 cây bút lông dầu 52.500                
97  Mua 1 sọt đựng rác 80.000                
98  Mua 2 kg bịch đựng rác 56.000                
99  Cho tiền học sinh đầu năm 2.200.000           

100 15/09/2016 Tiền chợ 180.000              
101 16/09/2016 Tiền chợ 630.000              
102  Đóng học phí cho sinh viên Hiệp 3.000.000           
103  Mua 1 ống khóa dài 75.000                
104  Mua 1 hộp đựng giấy vệ sinh 10.000                
105  Mua 3 chén mài 36.000                
106  Mua 1 co 27 4.000                  
107  Mua 1 khóa móc 14.000                
108  Mua 1 que hàn 44.000                
109  Mua 1 van 27 17.000                
110  Làm 3 chìa khóa cửa phòng ở 45.000                
111  Tiền xe cho học sinh đi nhận học bổng 163.000              
112 17/09/2016 Tiền chợ 642.000              
113  Mua 2 hộp sơn 100.000              
114  Đổ xăng xe máy 40.000                
115 18/09/2016 Tiền chợ 690.000              
116  Mua 2 thùng tưới cây 70.000                
117  Mua 1 cây giấy vệ sinh 67.000                
118  Mua 2 hộp đựng khăn giấy 20.000                
119  Mua 3 móc dán 10.000                
120  Mua 1 rắc co 60 25.000                
121  Mua 1 nối 60 25.000                
122  Mua 1 co 42 12.000                
123  Mua keo non 8.000                  
124  Mua 1 túyp keo dán ống 35.000                
125  Mua 5 tờ giấy nhám xếp 60.000                



126  Mua dụng cụ sửa máy nước 135.000              
127  Gởi thư cho công ty PepsiCo 13.000                
128 19/09/2016 Tiền chợ 689.000              
129  Mua 70 sọt rác 1.000.000           
130  Đóng tiền điện thoại tháng 8 1.092.000           
131  Đóng tiền điện tháng 8 4.676.000           
132  Đóng tiền Internet tháng 8 626.000              
133 20/09/2016 Tiền chợ 645.000              
134  Mua 150 ly nhựa uống nước 30.000                
135  Mua 1 bịch ống hút 2.000                  
136  Mua 1 bình nhựa tưới cây 55.000                
137  Mua 1 phao điện 75.000                
138 21/09/2016 Tiền chợ 617.000              
139 22/09/2016 Tiền chợ 757.000              
140  Mua cá giống 370.000              
141  Mua thức ăn cho cá 60.000                
142  Tiền xe vận chuyển xe đạp từ Thủ Dầu Một về Hướng Dương 300.000              
143  Tiền xe đưa học sinh đi nhận học bổng 266.000              
144 23/09/2016 Tiền chợ 692.000              
145  Gởi thư cho công ty PepsiCo 13.000                
146  Tiền mua nguyên liệu cho học sinh học làm bánh 70.000                
147  Mua 2 cây vuông 2, 2 cây vuông 3 185.000              
148  Mua 338 khay trồng rau 7.774.000           
149  Mua 30 bịch hạt giống 300.000              
150  Mua 1 kg hạt giống rau muống 70.000                
151  Mua 500 g hạt giống cải ngọt 65.000                
152  Mua TMB 180.000              
153  Mua 8 cuộn cao su non 40.000                
154  Mua 20 móc 2T 60.000                
155  Tiền gởi hồ sơ xuống Hội Bảo Trợ 15.000                
156  Đổ xăng xe máy 40.000                
157 24/09/2016 Tiền chợ 842.000              
158  Mua 1 hủ kẹo bông đường 125.000              
159  Mua 150g kẹo bi đường 80.000                
160  Mua 30 khuôn làm bánh 506.000              
161  Mua 3 đuôi bắt bông kem 54.000                
162  Mua 100 cái tô lớn 1.565.000           
163 25/09/2016 Tiền chợ 911.000              
164  Tiền cho học sinh nam đi đá banh 2 ngày 520.000              
165  Mua pin 20.000                
166  Mua 4 lít xăng 65.000                
167  Mua 10 thùng nước ngọt 861.000              
168  Mua đá 95.000                
169  Mua nước ngọt 360.000              
170 26/09/2016 Tiền chợ 665.000              
171  Mua 1 túyp keo dán AD 100.000              
172 27/09/2016 Tiền chợ 745.000              
173  Đổ xăng xe máy 40.000                
174  Rút tài khoản 801 trả phí quản lý 22.000                
175 28/09/2016 Tiền chợ 676.000              
176  Đóng tiền quỹ lớp cho học sinh Tường 10.000                
177 29/09/2016 Tiền chợ 825.000              
178  Mua vít 20.000                
179 30/09/2016 Tiền chợ 747.000              
180  Mua 10 cái chậu tròn cao 800.000              
181  Mua 10 cái khay trồng rau 700.000              
182  Mua 2 cái xẻng 60.000                
183  Mua 1 kg hạt giống rau muống 70.000                



184  Mua hạt giống cải ngọt 35.000                
185  Mua 23 bịch hạt giống 230.000              
186  Mua 2 kg phân đầu trâu 90.000                
187  Mua 2 bao trùn quế 50.000                
188 Gởi thư cho Hội Bảo Trợ 13.000                
189 Mua 40 bao tro trấu 400.000              
190 Mua 22 bao sơ dừa 440.000              
191 Mua 14 bao phân bò 350.000              
192 Mua 5 kg ure, 5 kg phân 3 màu 130.000              
193 Mua 106 bao đất sạch 4.330.000           
194 Lương Thầy Minh 10.000.000         
195 Lương Thầy Kỳ 6.000.000           
196 Lương Thầy Thuận 3.200.000           
197 Lương Cô Loan 4.000.000           
198  Lương Cô Thơ 3.200.000           
199  0 -                     
203  Tổng chi trong kỳ 127.227.000       

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 5.523.973.915    
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 5.523.973.915    

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 01/09/2016 Ngân hàng TP Bank cho 14 cái lồng đèn -                     
2 02/09/2016 Gia đình bé Dương Dương ở Mỹ Phước 1 cho 1 số quần áo cũ -                     
3  Gia đình em Phạm Nga ở Bình Thuận cho 5 kg hải sản -                     
4 03/09/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
5 04/09/2016 Gia đình em Huy ở Bến Cát cho 5 kg gạo, 10 gói mì tôm, 0,5 lít dầu ăn, 0,5 lít nước tương -                     
6  Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
7 05/09/2016 Cô Minh - Chú Kỳ cho 1 thùng bánh ngọt ( 24 hộp loại 53,5g/ hộp), 24 hộp sữa -                     
8  Ngôi Sao Phương Nam, 20 kg nui -                     
9 06/09/2016 Gia đình em Trọng Nghĩa cho 25 kg gạo, 300 trứng cút -                     
10 07/09/2016 Cô Kim Trương và bạn bè ở Cali cho 500 g lạc rang, 1 kg tỏi, 1 thùng dầu ăn ( 12 chai -                     
11  1 lít / thùng), 12 chai nước tương (450ml / chai), 1 kg tiêu, 2,5 kg đường, 2 bịch -                     
12  hạt nêm (400g/bịch), 1 số bánh ngọt -                     
13 08/09/2016 Công Ty Điện Lực Bình Dương cho 40 lít dầu ăn, 1 máy nước nóng lạnh, 36 lít nước -                     
14  mắm, 300 cuốn tập, 24 kg bột ngọt, 30 thùng mì tôm ( 30 gói/thùng), 25 kg muối, -                     
15  54 kg hạt nêm, 2 thùng bánh bông lan solite, 72 cục xà bông, 12,6 kg nước rửa chén, -                     
16  45 kg bột giặt Omo, 4 cái xô đựng nước đá loại dành cho du lịch, 36 hộp kem đánh răng -                     
17  60 hộp nhựa đựng thức ăn -                     
18 10/09/2016 Một Ân Nhân cho 70 cái bánh Trung Thu ( 250g) -                     
19 11/09/2016 Cô Giang - Chú Đạt ở Gò Vấp cho 60 kg bột giặt, 10 kg nước rửa chén, 50 hộp kem -                     
20  đánh răng ( 200g) -                     
21 12/09/2016 Chú Đạt ở Canada cho 1.200 cuốn tập -                     
22  Ủy ban nhân dân Thị Xã Bến Cát và Phòng Lao Động TBXH Thị Xã Bến Cát cho -                     
23  48 cái bánh Trung Thu Kinh Đô (210g) -                     
24 13/09/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 7 kg trái cây -                     
25  Hội Bảo Trợ TMC - NKT - BNN Tỉnh Bình Dương cho 600 bánh Trung Thu (50g) -                     
26  Công ty điện tử Foster ở Bình Dương cho 120 cái bánh Trung Thu Bibica -                     
27 14/09/2016 Sở Lao Động TBXH Tỉnh Bình Dương cho 44 cái bánh Trung Thu Kinh Đô (210g) -                     
28 15/09/2016 Chùa Tổ ở Bến Cát cho 40 phần cơm chay -                     
29 18/09/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
30  Chú Kiên, Cô Thúy, Cô Trinh ở Bến Tượng cho 1 thùng mì (100 gói), 40 bịch bánh -                     
31  Snack (16g), 2 bịch kẹo 4 mùa (650g/bịch), 2 kg bánh ngọt -                     
32  Tập thể giáo viên và cựu học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân cho 1 hộp bánh -                     
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33  Trung Thu ( 4 bánh), 4 cái thớt nhỏ, 20 cái balo, 20 hộp kem đánh răng (25g), -                     
34  190 cây bít bi, 18 cục xà bông, 5 thùng mì Gấu Đỏ ( 30 gói / thùng), 51 cuốn tập , -                     
35  1 hộp trà Lipton, 2 hộp trà nấm Linh Chi (120g/hộp), 1 bàn cờ tướng, 1 bình giữ nhiệt, -                     
36  1 lọ mật ong nghệ đen (100g), 1 lọ Omega 3-6-9, 1 vòi tắm hoa sen, 1 nón bảo hiểm, -                     
37  1 ống bơm xe đạp và 1 số bánh kẹo -                     
38  Tập thể giáo dân trong giáo xứ Bùi Hưng ở Biên Hòa cho 26 chai trà xanh (500ml), -                     
39  1,6 kg bột ngọt, 10 kg đường, 4 chai nước mắm Nam Ngư (800ml), 20 kg gạo, 10 kg -                     
40  bột canh tôm -                     
41 22/09/2016 Hội Bảo Trợ TMC - NKT - BNN Tỉnh Bình Dương cho 2 chiếc xe đạp -                     
42 23/09/2016 Các cô chú Công Ty Cổ phần Quốc Tế Phong Phú - Nhà Máy may XK Phong Phú -                     
43  Long An cho 24 cái cặp học sinh, 500 quyển tập, 60 cái áo và 1 số bánh ngọt -                     
44 24/09/2016 Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ở Bình Dương cho 20 kg đường, 20 kg bột -                     
45  ngọt, 10 kg muối, 20 lít nước mắm, 20 lít dầu ăn, 20 bàn chải đánh răng, 12 lít nước -                     
46  tương, 50 dây dầu gội (12 gói/ dây), 5 thùng mì tôm ( 30 gói/ thùng), 72 cục xà bông, -                     
47  72 hộp kem đánh răng (100g), 215 cuốn tập, 1 số bánh kẹo, 1 số quần áo cũ, 1 số -                     
48  sách vở và dụng cụ học tập -                     
49 30/09/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 8 kg trái cây -                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     


